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TÓM TẮT 

Cua xanh (Scylla paramamosain) là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, giàu dinh dưỡng, đang 

được nuôi phổ biến trong các ao đầm nước lợ ven biển. Người nuôi cua ở vùng đầm phá Tam Giang - 

Cầu Hai, Thành phố Huế thường sử dụng các loại thức ăn khác nhau để ương cua giống. Nghiên cứu 

này nhằm đánh giá ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức 

ăn và hiệu quả kinh tế trong ương giống cua xanh. Thí nghiệm được bố trí với ba loại thức ăn bao gồm: 

Artemia sinh khối sống (ATS); Artemia sinh khối đông lạnh (AĐL) và cá nục hấp (CNH). Mỗi nghiệm 

thức được lặp lại 3 lần. Kết quả sau 30 ngày ương cho thấy cua ăn ATS có tốc độ tăng trưởng và hệ số 

chuyển hóa thức ăn được cải thiện so với hai nghiệm thức còn lại (p < 0,05). Tương tự, tỷ lệ sống và 

hiệu quả kinh tế đạt cao nhất ở ATS lần lượt 56,86%, lợi nhuận 387.083 đồng/m³, tỷ suất lợi nhuận 

45,38% và khác biệt so với hai nghiệm thức còn lại (p < 0,05). Kết quả nghiên cứu khuyến cáo người 

nuôi sử dụng ATS trong ương cua giống nhằm nâng cao sinh trưởng, tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức 

ăn và hiệu quả kinh tế. 

Từ khóa: Cua xanh, Tỷ lệ sống, Thức ăn, Sinh trưởng 
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ABSTRACT 

The mud crab (Scylla paramamosain) is a high-value aquaculture species rich in nutrients and 

widely cultured in brackish water ponds in coastal regions. In the Tam Giang - Cau Hai Lagoon of Hue 

City, local farmers commonly use various feed types for nursing mud crab juveniles. This study aimed 

to evaluate the effects of different feed types on growth performance, survival rate, feed utilization 

efficiency, and economic efficiency during the nursery phase of mud crab. The experiment consisted of 

three dietary treatments: live Artemia biomass (ATS), frozen Artemia biomass (AĐL), and steamed 

round scad (Decapterus punctatus) (CNH), each with three replicates. After 30 days of nursing, the 

results showed that mud crabs fed live Artemia biomass exhibited significantly higher growth 

performance and a better feed conversion ratio than those fed the other two diets (p < 0.05). Similarly, 

survival rate and economic efficiency were highest in the ATS treatment (56.86%, profit of 387,083 

VND m⁻³, and profit margin of 45.35%, respectively), which were significantly higher than those 

observed in the other treatments (p < 0.05). The results suggest that the use of live Artemia biomass is 

an effective feeding strategy during the nursery phase of mud crab, as it enhances growth, survival, feed 

utilization efficiency, and economic returns. 
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1. MỞ ĐẦU 

Cua xanh (Scylla paramamosain) là 

loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, giàu dinh 

dưỡng với hàm lượng protein cao (26,8%), 

lipid thấp (1,4%) và chứa nhiều khoáng vi 

lượng quan trọng như canxi, sắt và kẽm 

(Nguyễn Văn Chung và Tôn Thất Chất, 

2019). Nhu cầu tiêu thụ cua biển trong nước 

ngày càng tăng, trong khi giá trị thương 

phẩm của cua phụ thuộc đáng kể vào kích 

cỡ và chất lượng sản phẩm. 

Trước tình hình dịch bệnh trên tôm 

ngày càng phức tạp, nghề nuôi cua xanh đã 

trở thành hướng phát triển mới cho cộng 

đồng nuôi trồng thủy sản. Trong những năm 

gần đây, cua biển đã trở thành đối tượng 

nuôi phổ biến ở nhiều địa phương và có xu 

hướng mở rộng diện tích nuôi trên phạm vi 

cả nước (Lê Quốc Việt và cs., 2018). Nghề 

nuôi cua thịt mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

do đó, tại các tỉnh ven biển có điều kiện sinh 

thái phù hợp, hoạt động nuôi cua biển đã 

phát triển mạnh mẽ. Đáng chú ý, mô hình 

này được mở rộng tại nhiều địa phương như 

Tiền Giang; Bến Tre, Trà Vinh (tỉnh Vĩnh 

Long); Sóc Trăng (thành phố Cần Thơ); Bạc 

Liêu, Cà Mau (tỉnh Cà Mau) và Kiên Giang 

(tỉnh An Giang). Thành phố Huế có hệ 

thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai rộng 

lớn đóng vai trò quan trọng trong sinh kế 

của ngư dân sống ven đầm. Tại đây, cua 

xanh cũng là một trong những đối tượng 

được lựa chọn để nuôi đơn hoặc nuôi ghép 

với các loài thủy sản khác.  

Theo Trần Ngọc Hải và Lê Quốc Việt 

(2017), trong các mô hình nuôi đơn cua hay 

nuôi kết hợp, cua giống thường được thả ở 

kích thước lớn (2 – 4 cm) nhằm giảm sự hao 

hụt, nâng cao tỷ lệ sống và năng suất cua 

nuôi. Do đó, người nuôi cua thường ương 

cua giống từ giai đoạn megalop lên các giai 

đoạn cua giống có kích cỡ lớn hơn như cua 

tiêu (2 cm), cua dưa (3 cm) hay cua me (4 

cm) rồi mới thả ra ao, đìa nuôi thương 

phẩm. Hiện nay, tỷ lệ sống của cua giống 

trong ương nuôi từ cua bột lên cua giống 

còn thấp và chất lượng cua giống chưa ổn 

định (Ut và cs., 2007). Điều này chủ yếu 

phụ thuộc vào chất lượng cua bố mẹ, môi 

trường ương nuôi, chế độ chăm sóc và đặc 

biệt là chưa có thức ăn chuyên biệt cho cua 

giai đoạn ương giống. Trong quá trình ương 

giống cua nói riêng và các loài thủy sản nói 

chung, Artemia là loại thức ăn thường được 

sử dụng rộng rãi (Treece, 2000; Sorgeloos 

và cs., 2001). Artemia với ưu điểm như có 

nhiều nhóm kích cỡ phù hợp cho cua giống 

từ ấu trùng mới nở cho đến con trưởng 

thành và có giá trị dinh dưỡng cao (protein 

50-60%), giàu axit béo mạch dài không no 

(HUFA) và axit amin thiết yếu. Hơn nữa, 

Artemia còn được sử dụng dưới nhiều hình 

thức như tươi sống, sấy khô hay đông lạnh 

(Sorgeloos và cs., 1998). Tuy nhiên, phần 

lớn các công trình nghiên cứu sử dụng 

Artemia trong sản xuất giống cua biển hiện 

mới dừng ở giai đoạn ấu trùng, trong khi các 

nghiên cứu sử dụng Artemia ở giai đoạn 

ương cua giống vẫn còn khá hiếm (Nguyễn 

Thị Ngọc Anh, 2011).  

Bên cạnh đó, ngư dân địa phương còn 

sử dụng các loại cá tạp hấp, sau đó xay nhỏ 

làm thức ăn cho cua trong suốt quá trình 

ương nuôi, bởi đây là nguồn thức ăn có sẵn, 

dễ kiếm, tiện dụng, đảm bảo chất lượng và 

góp phần giảm chi phí thức ăn đáng kể so 

với việc sử dụng Artemia. Vì thế, nghiên 

cứu này được tiến hành nhằm đánh giá tác 

động của các loại thức ăn đến tăng trưởng, 

tỷ lệ sống, hiệu quả sử dụng thức ăn và hiệu 

quả kinh tế trong ương giống cua xanh. Từ 

đó, có cơ sở khoa học vững chắc để khuyến 

cáo người nuôi sử dụng loại thức ăn phù hợp 

trong ương cua xanh từ giai đoạn cua bột lên 

cua giống.  
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2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cua giống: được lấy từ nguồn giống 

sinh sản nhân tạo tại Trại giống trên địa bàn 

phường Thuận An, Thành phố Huế. Cua 

giống có chiều rộng mai (CW) 3,79 ± 0,03 

mm và khối lượng thân (BW) 0,015 ± 0,001 

g, đồng đều và chất lượng tốt.  

Chuẩn bị thức ăn thí nghiệm 

Artemia sử dụng trong nghiên cứu 

này là loài (Artemia franciscana) được sản 

xuất tại Vĩnh Châu – Việt Nam. Sản phẩm 

được đóng hộp có tem đảm bảo chất lượng. 

Đối với nghiệm thức Artemia sinh khối 

sống, Artemia được ấp nở và nuôi (trong 7-

10 ngày) theo từng mẽ và thu cho cua giống 

ăn. Đối với Artemia đông lạnh: Artemia 

được ấp nở và nuôi 10 ngày trước khi thả 

giống cua. Sau đó, Artemia được đóng vào 

túi ni lông nhỏ với khối lượng 5 - 10 g/túi 

(thuận tiện trong việc cho cua ăn) và bảo 

quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ -20 °C. Trước 

khi cho cua giống ăn Artemia, được đem rã 

đông trong vòng 15 – 20 phút.  

Cá nục (Decapterus punctatus) sử 

dụng trong nghiên cứu này được mua trực 

tiếp từ ngư dân đánh bắt từ biển. Sau khi 

mua về, cá nục tươi được làm sạch vảy, vây, 

loại bỏ đầu, ruột, xương và tiếp đến cá được 

hấp chín; sau đó, cá được nghiền nhỏ trước 

khi cho ăn. Các loại thức ăn thí nghiệm có 

thành phần dinh dưỡng được trình bày ở 

Bảng 1. 

Bảng 1. Thành phần dinh dưỡng của thức ăn thí nghiệm (tính theo vật chất khô) 

Thành phần 

dinh dưỡng (%) 
Artemia tươi sống Artemia đông lạnh Cá nục hấp 

Vật chất khô  4,9 4,8 23,7 

Protein 48,5 41,7 45,3 

Lipid 11,8 10,8 3,3 

Nguồn tham khảo 
Nguyễn Thị Hồng 

Vân và cs. (2010) 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân và cs. (2010) 

Thành phần thực phẩm  

Việt Nam (Bộ y tế., 2007) 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được tiến hành trong 9 bể 

composite hình tròn (dung tích 4 m3), bố trí 

theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 

nghiệm thức tương ứng với ba loại thức ăn 

bao gồm: Artemia sinh khối sống (ATS); 

Artemia sinh khối đông lạnh (AĐL) và cá 

nục hấp (CNH). Mỗi nghiệm thức được lặp 

lại 3 lần. Cua giống (chiều rộng mai 3,79 ± 

0,03 mm và khối lượng 0,015 ± 0,001 g) 

được thả ương ở mật độ 300 con/m³. Nghiên 

cứu này được tiến hành trong 30 ngày. 

Nguồn nước sử dụng trong nghiên 

cứu này là nước biển đã được lọc sạch và xử 

lý bằng chlorine (20 – 25 ppm) trước 3 

ngày. Sau đó, nước biển (32 - 33‰) được 

pha với nước máy để có độ mặn 20‰ dùng 

ương giống cua giống. Bể thí nghiệm duy 

trì nhiệt độ 25 - 30°C, pH 7,5 - 8,5 và hàm 

lượng oxy hòa tan trên 5 mg/L. Đồng thời, 

trong bể ương bố trí thêm một lớp cát sạch 

(dày 2 - 3 cm), 2 tấm lưới treo (30 x 50 cm) 

và 4 chùm dây nilon để tạo nơi bám và ẩn 

nấp cho cua. Cua giống được cho ăn 3 

lần/ngày (vào lúc 7 giờ, 12 giờ và 17 giờ) 

với lượng thức ăn bằng 7 - 10% khối lượng 

thân. Khi cho ăn thức ăn thử nghiệm, sẽ 

được hòa với nước và tạt đều quanh bể. 

Hàng ngày, tiến hành xi phông loại bỏ thức 

ăn dư thừa, phân thải ra khỏi bể và bổ sung 

probiotic (chế phẩm Vibrotech của Công ty 

cổ phần CP Việt Nam) với liều lượng 2 

mL/m3 tần suất hai ngày/lần để duy trì chất 

lượng nước môi trường bể ương. Định kỳ 

thay nước hàng tuần với lượng 30 - 40% 

lượng nước trong bể. Kiểm tra tình trạng bắt 

mồi (nếu thấy cua ăn hết thức ăn trong vòng 
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30 phút thì bổ sung thêm) và sức khỏe của 

cua để có biện pháp xử lý kịp thời.   

2.3. Phương pháp theo dõi các yếu tố chất 

lượng nước 

Các yếu tố môi trường nước như 

nhiệt độ, pH, độ mặn và oxy hòa tan (DO) 

được đo hàng ngày bằng nhiệt kế thủy ngân 

(độ chính xác ± 0,2°C); bút đo pH (hãng 

Artech Anh, độ chính xác ± 0,01); độ mặn 

được đo bằng khúc xạ kế cầm tay ATAGO 

(độ chính xác ± 2 ‰). Trong khi, hàm lượng 

NH3 (mg/L), NO2 (mg/L) và NO3 (mg/L) 

được đo 3 ngày/lần sử dụng test nhanh của 

hãng Sera, Đức.  

2.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu 

nghiên cứu 

Mẫu cua giống (30 cá thể/nghiệm 

thức) được thu vào lúc bắt đầu và kết thúc 

thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu nghiên 

cứu. Khối lượng của cua được xác định 

bằng cân điện tử (có độ chính xác 0,001 g). 

Sử dụng thước kẹp caliper có độ chính xác 

1,0 mm để đo rộng mai cua.  

Các chỉ tiêu về sinh trưởng như: khối 

lượng cua lúc kết thúc thí nghiệm (g), chiều 

rộng mai cua lúc kết thúc thí nghiệm (CW, 

cm), tốc độ tăng trưởng hàng ngày (DGR, 

g/ngày), tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR, 

%/ngày), tỷ lệ sống của cua (SR, %), lượng 

thức ăn ăn vào (FI, g/cá thể), hệ số chuyển 

hóa thức ăn (FCR), hiệu quả sử dụng protein 

(PER) và hiệu quả sử dụng lipid (LER) 

được xác định theo các công thức dưới đây: 

Tốc độ tăng trưởng: DGR (g/ngày) = 
Wt - Wo

t
 

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng: SGR (%/ngày) = 
 LnWt − LnWo 

t
100 

Tỷ lệ sống: SR (%) =  
Nt
No x 100 

Lượng thức ăn vào: FI (g/cá thể) = 
TF

SF
 

Hệ số chuyển hóa thức ăn: FCR = 
TF

Wt - Wo
 

Hiệu quả sử dụng protein (PER) = 
Wt - Wo

PI
 

Hiệu quả sử dụng lipid: (LER) = 
Wt - Wo

LI
 

Trong đó: Wt là khối lượng của cua 

lúc kết thúc thí nghiệm; Wo là khối lượng 

cua lúc thả; t là thời gian thí nghiệm; Nt là 

số lượng cua ở thời điểm kết thúc thí 

nghiệm; No là số lượng cua lúc thả; TF là 

tổng lượng thức ăn cua sử dụng; SF là số 

lượng cua còn sống sót; PI và LI là lượng 

protein và lipid cua ăn vào.  

- Hiệu quả kinh tế: Lợi nhuận = tổng thu (đồng) – tổng chi (đồng) 

- Tỷ suất lợi nhuận (%) =  
          Lợi nhuận                    

Tổng doanh thu
   x 100 

2.5. Phân tích và xử lý số liệu 

Số liệu được thu thập và tính toán giá 

trị trung bình trên phần mềm Excel 2016. So 

sánh các giá trị trung bình về các chỉ tiêu thí 

nghiệm giữa các nghiệm thức được tiến 

hành dựa vào phép phân tích ANOVA và 

phép thử DUNCAN với mức ý nghĩa p < 

0,05 bằng phần mềm SPSS phiên bản 22.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến động của các yếu tố môi trường 

nước trong bể thí nghiệm 

Trong 30 ngày ương nuôi cua giống, 

các yếu tố môi trường nước bể ương luôn có 

sự biến động (Bảng 2). Trong đó, nhiệt độ 

dao động từ 26,0 – 28,5oC; pH (7,3 – 8,3); 

độ mặn (18 – 21 ‰); DO (4,90 – 6,06 

mg/L); NH3 (0,010 – 0,050 mg/L); NO2 

(0,10 – 0,56 mg/L) và NO3 (1,54 – 2,40 
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mg/L). Các loại thức ăn thử nghiệm không 

có tác động tiêu cực lên các chỉ tiêu chất 

lượng nước (p > 0,05).  

Bảng 2. Sự biến động của các yếu tố môi trường nước  

Chỉ tiêu môi trường 
Nghiệm thức 

ATS AĐL CNH 

Nhiệt độ (oC) 27,34 ± 0,05a 27,53 ± 0,04a 27,31 ± 0,02a 

pH 7,30 – 8,30 7,50 – 8,24 7,45 – 8,30 

Độ mặn (‰) 19,43 ± 0,07a 19,21 ± 0,05a 19,32 ± 0,06a 

DO (mg/L) 5,53 ± 0,02a 5,41 ± 0,01a 5,18 ± 0,02a 

NH3 (mg/L) 0,042 ± 0,00a 0,045 ± 0,001a 0,048 ± 0,002a 

NO2 (mg/L) 0,27 ± 0,02a 0,28 ± 0,01a 0,29 ± 0,03a 

NO3 (mg/L) 1,91 ± 0,08a 1,95 ± 0,10a 1,97 ± 0,06a 

Giá trị được trình bày là trung bình ± độ lệch chuẩn (Min – Max đối với chỉ tiêu pH). Giá trị trên 

cùng một hàng có chữ cái giống nhau không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).  

ATS (Artemia sinh khối sống); AĐL (Artemia sinh khối đông lạnh) và CNH (cá nục hấp). 

Theo Nguyễn Thanh Phương và Trần 

Ngọc Hải (2009), khoảng nhiệt độ thích hợp 

cho các giai đoạn ương cua giống từ 26 - 32 

°C. Cua biển là loài phân bố rộng, có khả 

năng chịu đựng độ pH dao động từ 7,5 đến 

9,2 (Nguyễn Văn Chung và Tôn Thất Chất, 

2019). Hàm lượng oxy hòa tan và độ mặn tối 

ưu cho sinh trưởng của cua giống được ghi 

nhận lần lượt ở mức 4,5 – 6 mg/L và 15 - 

25‰ (Ut và cs., 2007). Đối với giáp xác, hàm 

lượng NH3 trong bể ương nuôi được khuyến 

cáo không nên vượt quá 0,1 mg/L (Nguyễn 

Thanh Phương và Trần Ngọc Hải, 2009). 

Nhìn chung, các yếu tố môi trường nước 

trong nghiên cứu này được duy trì trong 

ngưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng của cua 

xanh. 

3.2. Tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử 

dụng thức ăn của cua giống  

Bảng 3. Tăng trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn của cua giống sau 30 ngày nuôi 

Chỉ tiêu 
Nghiệm thức 

ATS AĐL CNH 

Chiều rộng mai cua lúc thả (mm) 3,79 ± 0,02 3,79 ± 0,01 3,79 ± 0,03 

Chiều rộng mai cua lúc thu (mm) 18,58 ± 0,10c 17,93 ± 0,11b 17,27 ± 0,15a 

Khối lượng cua lúc thả (g) 0,015 ± 0,001 0,015 ± 0,002 0,016 ± 0,001 

Khối lượng cua lúc thu (g) 1,04 ± 0,01c 1,00 ± 0,01b 0,93 ± 0,02a 

Tốc độ tăng trưởng hàng ngày về 

khối lượng cua (g/ngày) 
0,034 ± 0,001b 0,033 ± 0,001b 0,030 ± 0,002a 

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng về 

khối lượng cua (%/ngày) 
14,09 ± 0,02b 13,92 ± 0,05b 13,56 ± 0,07a 

Lượng thức ăn ăn vào (g/cá thể) 1,90 ± 0,03b 1,89 ± 0,06b 2,05 ± 0,05a 

Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) 1,85 ± 0,01a 1,93 ± 0,05b 2,24 ± 0,03c 

Hiệu quả sử dụng protein (PER) 3,33 ± 0,06b 4,91 ± 0,05c 2,12 ± 0,02a 

Hiệu quả sử dụng lipid (LER) 13,68 ± 0,26a 18,96 ± 0,24b 12,97 ± 0,38a 

Tỷ lệ sống (%) 56,86 ± 1,23c 43,94 ± 0,84b 36,69 ± 1,41a 

Giá trị được trình bày là trung bình ± sai số chuẩn. Giá trị trên cùng một hàng có chữ cái giống 

nhau không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). ATS (Artemia sinh khối sống); AĐL 

(Artemia sinh khối đông lạnh) và CNH (cá nục hấp). 
 

Sau 30 ngày ương, các chỉ tiêu tăng 

trưởng của cua giống như khối lượng thân 

(1,04 g), chiều rộng mai (18,58 mm); tốc độ 

tăng trưởng hàng ngày về khối lượng (0,034 

g/ngày) và tốc độ tăng trưởng đặc trưng về 

khối lượng (14,06 %/ngày) cao nhất được 

tìm thấy ở ATS và có sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê so với hai nghiệm thức còn lại (p < 

0,05). 

Các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng thức 

ăn của cua giống như lượng thức ăn ăn vào 

lớn nhất được tìm thấy ở CNH và có sự sai 
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khác so với hai nghiệm thức còn lại (p < 

0,05). Trong khi hiệu quả sử dụng protein 

(4,91) và hiệu quả sử dụng lipid (18,96) tốt 

nhất được tìm thấy ở AĐL và FCR (1,85), 

ATS được cải thiện rõ rệt so với hai nghiệm 

thức còn lại (p < 0,05). Tăng trưởng của cua 

ở ATS tốt hơn hai nghiệm thức còn lại có 

thể do cua giống được cho ăn Artemia sinh 

khối sống có các enzyme tiêu hóa tự nhiên, 

axit béo không no (HUFA, EPA, DHA) và 

vitamin nhạy nhiệt (như vitamin C, E, B-

complex) còn nguyên vẹn và ở trạng thái 

hoạt động (Sorgeloos và cs., 2001). Trong 

khi, Artemia đông lạnh bị mất một phần 

chất dinh dưỡng do quá trình đông – rã đông 

và oxy hóa lipid, đặc biệt là các axit béo 

không no dễ bị hư hại (Treece, 2000; 

Sorgeloos và cs., 2001). Điều này dẫn đến 

cua giống ở ATS tiêu hóa và hấp thu các 

chất dinh dưỡng tốt hơn, kết quả là hệ số 

chuyển hóa thức ăn và tăng trưởng của cua 

giống được cải thiện. Mặt khác, cua giống 

chỉ được cung cấp thức ăn là cá nục hấp sẽ 

thiếu đi những thành phần dinh dưỡng thiết 

yếu như axit amin và các axit béo không no 

(EPA, DHA và ARA) vốn chứa rất nhiều 

trong Artemia (Treece, 2000; Sorgeloos và 

cs., 2001), dẫn tới làm giảm tăng trưởng của 

cua giống trong ương nuôi. Nguyễn Thị 

Hồng Vân và cs. (2010) cho rằng Artemia 

sinh khối tươi là thức ăn giàu đạm, thỏa mãn 

nhu cầu dinh dưỡng cho sự sinh trưởng và 

phát triển của ấu trùng các loài giáp xác và 

cá. Nguyễn Thị Ngọc Anh và cs. (2011) cho 

biết cua giống được nuôi bằng Artemia sinh 

khối đạt tốc độ tăng trưởng vượt trội so với 

khi sử dụng thức ăn chế biến, tép hay cá tạp 

bởi sự khác biệt về hàm lượng dinh dưỡng 

giữa các loại thức ăn. 

Kết quả của nghiên cứu về chỉ tiêu 

tăng trưởng của cua trong nghiên cứu này 

tương đồng với nghiên cứu của Huỳnh 

Thanh Tới và Nguyễn Thị Hồng Vân. 

(2020) thay thế từng phần Artemia sinh 

khối bằng cá tạp trong khẩu phần ăn của cua 

biển cho tốc độ tăng trưởng về khối lượng 

lần lượt 0,02 – 0,04 g/ngày và 5,03 – 8,64 

%/ngày. Nghiên cứu còn kết luận rằng tăng 

trưởng của cua giống cũng giảm dần khi 

tăng mức thay thế Artemia sinh khối sống 

bằng cá tạp. Anh và cs. (2011) ương giống 

cua (S. paramamosain) sử dụng Artemia 

sinh khối, Artemia đông lạnh, thức ăn cho 

tôm và thức ăn chế biến đạt tốc độ tăng 

trưởng đặc trưng dao động từ 8,85 – 15,21 

%/ngày.   

Tỷ lệ sống của cua giống sau 30 ngày 

ương trong nghiên cứu này dao động từ 

36,69% đến 56,86%. Các loại thức ăn có 

ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cua giống (p 

< 0,05). Trong đó, tỷ lệ sống của cua giống 

cao nhất được tìm thấy ở ATS đạt 56,86%, 

tiếp đến AĐL đạt 43,94% và thấp nhất ở 

CNH chỉ đạt 36,69%. Điều này có thể do sự 

thiếu hụt thành phần dinh dưỡng ở nghiệm 

thức sử dụng Artemia đông lạnh và cá nục, 

dẫn tới cua giống chưa được đáp ứng nhu 

cầu dinh dưỡng, nên xảy ra hiện tượng cua 

lột xác không thành công hoặc kéo dài thời 

gian hình thành/cứng vỏ. Trong thời điểm 

này, cua giống thường ăn nhau, dẫn đến tỷ 

lệ sống thấp. Nguyễn Thị Ngọc Anh (2011) 

báo cáo rằng nhóm cua ăn Artemia tươi 

sống làm giảm hiện tượng ăn nhau, kết quả 

là tỷ lệ sống của cua giống cao hơn so với 

nhóm ăn Artemia đông lạnh, tép tươi hay 

Artemia khô chế biến. 

Tỷ lệ sống của cua giống đạt được 

trong nghiên cứu này thấp hơn so với 

Huỳnh Thanh Tới và Nguyễn Thị Hồng 

Vân. (2020) nghiên cứu thay thế từng phần 

Artemia sinh khối bằng cá tạp cua đạt tỷ lệ 

sống dao động từ 80% đến 100%. Ương 

giống cua (S. paramamosain) sử dụng 

Artemia sinh khối sống cho tỷ lệ sống dao 

động từ 75,8% đến 92,5% (Anh và cs., 

2011). Ye và cs. (2011) ương giống cua (S. 

paramamosain) trong bể ương sau 14 ngày, 

cua giống đạt tỷ lệ sống từ 52,0% đến 

74,7%. Tương đồng với kết quả thử nghiệm 

ương cua xanh (S. paramamosain) của Lê 

Quốc Việt và Trần Ngọc Hải (2019) sử 
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dụng thức ăn công nghiệp, Artemia sinh 

khối sống và Acetes sinh khối cua giống đạt 

tỷ lệ sống từ 26,8% đến 58,8%. 

3.3. Hiệu quả kinh tế trong ương giống 

cua xanh bằng 3 loại thức ăn 

Trong quá trình ương thử nghiệm 

giống cua xanh bằng các loại thức ăn khác 

nhau, chi phí vận hành được ghi chép hàng 

ngày để hoạch toán hiệu quả kinh tế theo 

đúng thực tiễn và chi tiết (Bảng 4). Các 

nghiệm thức trong thí nghiệm được bố trí 

đồng nhất về chế độ cho ăn và quy trình 

chăm sóc; sự khác biệt duy nhất nằm ở chi 

phí thức ăn do sử dụng các loại thức ăn khác 

nhau. Sau 30 ngày ương, nghiệm thức sử 

dụng thức ăn Artemia sinh khối sống (ATS) 

có chi phí cao nhất 5.590.000 đồng/3 bể. 

Tuy nhiên, cua được ương bằng loại thức ăn 

này cho tỷ lệ sống và tăng trưởng tốt hơn 

hai nghiệm thức còn lại, nên mang lại lợi 

nhuận cao nhất 4.645.000 đồng và tỷ suất 

lợi nhuận đạt 45,38%. Trong khi đó, ương 

cua bằng thức ăn Artemia đông lạnh và cá 

nục hấp trong nghiên cứu này mang lại lợi 

nhuận dao động từ 2.775.000 đồng – 

3.120.000 đồng và tỷ suất lợi nhuận đạt từ 

39,44 – 42,01%. Trong nghiên cứu này, 

việc sử dụng cả ba loại thức ăn trong ương 

giống cua xanh đều mang lại lợi nhuận. Viet 

và cs. (2015) báo cáo rằng trong số các trại 

sản xuất và ương cua giống ở Năm Căn, Cà 

Mau có tới 94% trại sản xuất mang lại lợi 

nhuận. Lợi nhuận mang lại từ các trại ương 

cua giống ở vùng Đồng Bằng sông Cửu 

Long đạt trung bình 182,15 triệu 

đồng/trại/năm (Trần Ngọc Hải và Nguyễn 

Thanh Phương, 2009).    

Bảng 4. Hạch toán kinh tế các nghiệm thức ương cua sử dụng 3 loại thức ăn 

Nội dung 
Nghiệm thức 

ATS AĐL CNH 

Tổng chi phí (đồng) 5.590.000 4.790.000 3.830.000 

Tiền cua giống (đồng)  1.800.000 1.800.000 1.800.000 

Thức ăn (đồng) 4.000.000 3.200.000 2.240.000 

Thuốc, hóa chất và vitamin (đồng) 150.000 150.000 150.000 

Vật tư/vật liệu nghiên cứu (đồng) 140.000 140.000 140.000 

Điện nước (đồng) 200.000 200.000 200.000 

Ước tính khấu hao tài sản (đồng) 100.000 100.000 100.000 

Công lao động (đồng) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Doanh thu (đồng) 10.235.000 7.910.000 6.605.000 

Số cua thu được (con) 2.047 1.582 1.321 

Giá bán (đồng/con) 5.000 5.000 5.000 

Lợi nhuận (đồng) 4.645.000 3.120.000 2.775.000 

Lợi nhuận (đồng/m3) 387.083 260.000 231.250 

Tỷ suất lợi nhuận (%) 45,38 39,44 42,01 

Kính phí trên được tính cho từng nghiệm thức (3 bể/nghiệm thức). Giá thành được hoạch toán theo 

giá cả thị trường tại thời điểm thực hiện. ATS (Artemia sinh khối sống);  

AĐL (Artemia sinh khối đông lạnh) và CNH (cá nục hấp). 

4. KẾT LUẬN  

Sau 30 ngày cho cua giống sử dụng 

ba loại thức ăn (Artemia sinh khối sống, 

Artemia đông lạnh và cá nục hấp) cho thấy, 

ương cua bằng thức ăn Artemia sinh khối 

sống cho tốc độ tăng trưởng, FCR, tỷ lệ 

sống và hiệu quả kinh tế tốt hơn so với việc 

sử dụng Artemia sinh khối đông lạnh hay cá 

nục hấp. Kết quả của nghiên cứu này 

khuyến cáo sử dụng Artemia sinh khối sống 

làm thức ăn cho cua ở giai đoạn ương từ cua 

bột lên cua giống để cải thiện tăng trưởng, 

nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn, hiệu quả 

kinh tế và đặc biệt là nâng cao tỷ lệ sống của 

con giống cua xanh.  
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